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1 Nguyễn Sanh Cường
x x x x x(coi thi) x

6 6

2 Nguyễn Văn Danh x x x x x(dạy) x x 7 7

3 Nguyễn Duy Đạt x x x x x(Tham gia thi) x 6 7

4 Lê Tất Đạt x x x x x x B 6 6

5 Đặng Ngọc Đoàn x x x x x x(coi thi) x(Tham gia thi) 7 7

6 Nguyễn Văn Đôn x x x x x x(coi thi) x(Tham gia thi) x 8 9

7 Bùi Văn Dũng x x x x x(coi thi) x B 6 6

8 Lương Minh Dũng x x x x x(coi thi) x 6 6

9 Nguyễn Tiến Việt Dũng x x x x x x x x 8 8

10 Nguyễn Vân Giang x x x x x x(đi học) x x 8 8

11 Nguyễn Thị Hải Hà x(Cơ khí) x x x x x x(Tham gia thi) x(Tham gia thi) x 9 11

12 Nguyễn Thị Thu Hồng x x x x x(Dự bị) x 6 6

13 LâmThanh Hùng x x x x x(Tham gia thi) x(đi học) Tham gia Cụm 6 7

14 Trần Việt Khánh x x x x x(Tham gia thi) 5 6

15 Nguyễn Khoa x x x x x x(coi thi) x x 8 8

16 Vũ Thị Thái Linh x x x x x x x x(Tham gia thi) x 9 10

17 Nguyễn Văn Minh x x x x x x x(Tham gia thi) x(Tham gia thi) x 9 11

18 Hồng Thị Diễm My x x x x x x x(Tham gia thi) x 8 9

19 Nguyễn Cao Phong
x(Thư viện) x x x x

x(Tham gia

 thi vòng loại)
x(đi học)

7 8

20 Lê Qúy Hưng Quốc x x x x x x(đi học) x(Tham gia thi) x 8 9

21 Nguyễn Ng H Ngọc Quyên x x x x x x(coi thi) x(Tham gia thi) x 8 9

22 Lê Hồng Thái x x x x x x x(Tham gia thi) x 8 9

23 Nguyễn Thị Khánh Thư x x x x x x(coi thi) x x 8 8

24 Nguyễn Thị Thủy x x x x x(coi thi) x 6 6

25 Võ Anh Trang x x x x x(coi thi) x 6 6

26 Lê Phi Trường x x x x x(đi học) 5 5

27 Mai Chiếm Tuấn x x x x x(coi thi) x 6 6

28 Bùi Đặng Hoàng Tuấn x x x x x(Tham gia thi) x 6 7

29 Nguyễn Ngọc Tuyên x x x x x(coi thi) x B 6 6

30 Dương Ngọc Vọng x x x x x(coi thi) x 6 6

31 Trần Vĩnh Xuyên x x x x x(Tham gia thi) x(coi thi) Tham gia Cụm 7 7

32 Đỗ Thị Hải Yến x x x x x(coi thi) x x 7 7

7 32 32 32 32 13 28 21 24 0

CĐBP KHOA CNTT

DANH SÁCH CĐV KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THAM GIA PHONG TRÀO NĂM HỌC 2015-2016

Tổng cộng
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0.875


